SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK                                  BÀI VIẾT SỐ 1
      TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ                        Môn: NGỮ VĂN – LỚP 12C5 − Thời gian 90 phút 

                                                                                      (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 ( 2,0 điểm)

Nêu tóm tắt quan điểm sáng tác văn chương của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

Câu 2 ( 3,0 điểm)

Hãy trình bày quan điểm của mình trước cuộc vận động “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Câu 3 ( 5,0 điểm)

Trong phần mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn những bản tuyên ngôn nào? Em hãy phân tích để làm rõ ý nghĩa của việc trích dẫn đó. 

HƯỚNG DẪN CHẤM THI

(Bản Hướng dẫn chấm thi gồm 02 trang)

I. Hướng dẫn chung

 - Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm. 

- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo. 

- Việc chi tiết hoá điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.  

- Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,5 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,0 điểm). 

II. Đáp án và thang điểm

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Nêu tóm tắt quan điểm sáng tác văn chương của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.
	2,0

	
	- Văn chương là vũ khí đắc lực phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. Bác đặt ra yêu cầu với người cầm bút: phải có tinh thần xung phong như người chiến sĩ ngoài mặt trận. Thơ văn phải thể hiện chất thép.
	0,5

	
	- Văn chương phải có tính chân thật và tính dân tộc. Người yêu cầu văn chương phải miêu tả cho hay, cho chân thật, hùng hồn hiện thực phong phú của đời sống, phải giữ tình cảm chân thật, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt...
	0,5

	
	- Văn chương phải có tính mục đích. Trước khi đặt bút viết Bác thường đặt ra những câu hỏi: viết cho ai?  viết để làm gì? viết cái gì ? và viết như thế nào?
	0,5

	
	( Nhờ hệ thống quan điểm trên mà tác phẩm văn chương của Bác vừa có giá trị tư tưởng, tình cảm, nội dung thiết thực, hình thức nghệ thuật sinh động, đa dạng
	0,5

	Câu 2
	Hãy trình bày quan điểm của mình trước cuộc vận động “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.
	3,0

	
	Học sinh, sinh viên là tương lai của đất nước. Vì vậy, giáo dục luôn là vấn đề quan trọng gây quan tâm cho mọi người trong xã hội.
	0,5

	
	Hiện tượng “tiêu cực thi cử” và “bệnh thành tích trong giáo dục” trong nhà trường hiện nay là một hiện tượng xấu cần xoá bỏ, 

“Tiêu cực trong thi cử” là những hành vi gian lận khi  thi cử

“Bệnh thành tích trong giáo dục” là gì? Đó là kết quả thi đua ảo như : điểm ảo, thành tích ảo, không phản ánh đúng khả năng và trình độ. Đó là hành động vi phạm có ý thức.

Vậy ý nghĩa của cuộc vận động này là phòng chống và ngăn chặn các hành vi gian lận, bao che trong dạy, học và thi cử.
	0,5

	
	Hiện nay, cái mà học sinh cần khi tốt nghiệp phổ thông không phải là tấm bằng thuần tuý mà là năng lực để học nghề, hay học  lên đại học, gây dựng một tương  lai cho bản  thân. Vì vậy, cuộc vận động này chính  là lợi  ích của học sinh. 

Thầy, cô sẽ được giải phóng khỏi những việc không hiệu quả, cả thầy lẫn  trò không còn phải bận  tâm với chuyện thi cử,  tranh đua mà được tự do lựa chọn và việc đánh giá chất lượng học hành  trở nên thông thường như mọi hoạt động khác diễn ra trong trường học
	0,75

	
	Để phòng chống “tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, mỗi cá nhân và tập thể cần phải hưởng ứng và hành động. 

- Gia đình:  thay đổi suy nghĩ sai lệch của phụ huynh và học sinh về “trường chuyên, lớp chọn”

- Các nhà quản lí giáo dục và giáo viên nên triển khai cuộc vận động bằng cách đừng quá coi trọng thành tích, xóa bỏ tình trạng “ngồi nhầm lớp”, đổi mới phương pháp kiểm  tra và đánh giá nhằm đánh giá đúng  thực chất năng lực học tập của học sinh, chú trọng hơn trong việc dạy tốt, học tốt… 

- Bản  thân học sinh. Mỗi học sinh nên nhận  thức được bản chất và tầm quan trọng của việc học để tiếp thu kiến thức một cách có hiệu quả, và có thể tự tin  thành công bằng  chính  thực lực của mình
	0,75

	
	“Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” là cuộc vận động có ý nghĩa to lớn và thiết thực đối với nền giáo dục nước ta hiện nay. Những năm gần đây, với sự cố gắng không ngừng của một số tập  thể, cuộc vận động đã mang lại nhiều  tín hiệu  tích cực
	0,5

	
	Lưu ý : 
- Chỉ cho điểm tối đa khi thí sinh đạt được cả yêu cầu về kĩ năng và kiến thức.

- Nếu thí sinh có những suy nghĩ riêng mà hợp lí thì vẫn được chấp nhận.
	

	Câu 3


	Trong phần mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn những bản tuyên ngôn nào? Em hãy phân tích để làm rõ ý nghĩa của việc trích dẫn đó.
	5,0

	
	Các bản tuyên ngôn đã được trích dẫn

- Tuyên ngôn Độc lập (năm 1776 của nước Mĩ).

- Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (năm 1791 của Cách mạng Pháp).
	1,0

	
	Phân tích ý nghĩa của việc trích dẫn
	

	
	+ Xác lập cơ sở pháp lí vững chắc cho bản Tuyên ngôn, tạo tiền đề để khẳng định quyền độc lập chính đáng của dân tộc Việt Nam. Việc nước Việt Nam tuyên bố độc lập là hoàn toàn phù hợp với công pháp quốc tế, được nhân loại tiến bộ thừa nhận
	0,75

	
	+ Khẳng định tính chất, ý nghĩa to lớn của cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 khi đặt bản Tuyên ngôn độc lập sánh ngang cùng những bản Tuyên ngôn nổi tiếng trong lịch sử nhân loại.
	0,75

	
	+ Ngầm cảnh báo âm mưu xâm lược của kẻ thù: nếu chúng xâm lược Việt Nam chính là phản bội tổ tiên mình, làm vấy bẩn lá cờ nhân đạo thiêng liêng của những cuộc cách mạng vĩ đại của họ mà được cả thế giới ngưỡng vọng. Đó là cách dùng "gậy ông đập lưng ông".
	0,75

	
	+ Không chỉ trích dẫn nguyên vẹn theo nguyên bản, Bác còn có phần sáng tạo thêm khi làm động tác "suy rộng ra" để bổ sung những chân lí của thời đại mới: thời đại của những cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.
	0,75

	
	- Đánh giá: Việc trích dẫn các bản tuyên ngôn đã cho thấy trí tuệ sắc sảo, tầm nhìn sáng suốt, vốn văn hóa sâu rộng cũng như nghệ thuật lập luận vô cùng chặt chẽ, thuyết phục của Hồ Chí Minh.
	1,0

	
	Lưu ý: Thí sinh có thể làm bài theo những cách khác nhau, nhưng phải đảm bảo những yêu cầu về kiến thức. Trên đây chỉ là những ý cơ bản thí sinh cần đáp ứng; việc cho điểm cụ thể từng ý cần dựa vào khả năng diễn đạt của học sinh.
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